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NHỮNG ĐIỀU GHI TRÊN 
PHIẾU ĐƢỢC BẢO MẬT 
THEO LUẬT THỐNG KÊ 

 
BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 2011 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ KINH TẾ HỘ NÔNG THÔN 

        

Phiếu số 04/TĐTNN-HM       

       

 
                      Hộ số 

    

 Hộ số của phiếu số 01/TĐTNN-HO 
    

 

Tỉnh/ thành phố: ...........................................................................................................................................................   
    

Huyện/thị xã: ................................................................................................................................................................   
    

Xã: ...................................................................................................................................................................................   
    

Thôn/ ấp/ bản: .………………………………………………………………….....................................................   
    

Địa bàn điều tra số: .....................................................................................................................................................   
    

Họ và tên chủ hộ: .……………………………………………………………… Dân tộc: ………………………………………..     

NGÀNH SẢN XUẤT CHÍNH CỦA HỘ: ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP 

(GHI KẾT QUẢ TỪ CÂU 16 CỦA PHIẾU SỐ 01/TĐTNN-HO) 

 

1  NÔNG NGHIỆP 

2  LÂM NGHIỆP 

3  THỦY SẢN 

4  DIÊM NGHIỆP  

 

 

 

5  CÔNG NGHIỆP (KHÔNG BAO GỒM DIÊM NGHIỆP) 

6  XÂY DỰNG 

7  THƢƠNG NGHIỆP 

8  VẬN TẢI 

 

 9   DỊCH VỤ KHÁC 

10  HỘ KHÁC  
 
 

 

 PHẦN I. DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG (TRỪ HỌC SINH, SINH VIÊN CÒN ĐANG ĐI HỌC) VÀ NHỮNG NGƯỜI 
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TRÊN TUỔI LAO ĐỘNG THỰC TẾ ĐANG LAO ĐỘNG 

M
Ã

  
T

H
À

N
H

  
V

IÊ
N

 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

TÊN 

 

GHI LẠI TÊN 
THEO THỨ TỰ 
NHƢ Ở  CÂU 6  
PHIẾU SỐ 
01/TĐTNN-HO 

TUỔI 

 

GHI LẠI TUỔI 
CỦA TỪNG 
NGƢỜI  NHƢ 
Ở  CÂU 7 
PHIẾU SỐ 
01/TĐTNN-HO 

GIỚI TÍNH 

 

CĂN CỨ KẾT QUẢ 
CÂU 8  PHIẾU SỐ 
01/TĐTNN-HO ĐỂ 
XÁC ĐỊNH MÃ 
THÍCH HỢP 

 

NAM =1 

NỮ   =2   

(TỪ CÂU 4 – CÂU 7 CHỈ HỎI CHO CÔNG VIỆC CHIẾM THỜI GIAN LAO ĐỘNG NHIỀU NHẤT TRONG 12 THÁNG QUA) 
Trong 12 
tháng qua 
[Tên]... làm 
việc bao 
nhiêu 
tháng?  

 

 

(tháng) 

Trong những 
tháng có làm 
việc [Tên]...  
làm trung 
bình bao 
nhiêu 
ngày/tháng? 

 

(ngày) 

CÔNG VIỆC CHIẾM THỜI GIAN NHIỀU 
NHẤT TRONG 12 THÁNG QUA LÀ 

CĂN CỨ VÀO KẾT QUẢ CÂU 10 VÀ CÂU 11 CỦA 
PHIẾU SỐ 01/TĐTNN-HO ĐỂ XÁC ĐỊNH MÃ THÍCH 
HỢP 

Địa điểm làm việc của 
công việc chiếm thời 
gian lao động nhiều 
nhất của [Tên]… ở 
đâu? 

 

Trong xã                        =1 

Xã khác trong huyện     =2 

Huyện khác trong tỉnh   =3                          

Tỉnh, TP khác               =4  

Tính ổn định của 
công việc chiếm 
thời gian nhiều 
nhất của [Tên]… 
nhƣ thế nào? 

  

Thƣờng xuyên       =1 

Thời vụ, khoán      =2          
công việc                

[Tên]… làm việc cho 
cá nhân, tổ chức nào? 

CHỈ HỎI NẾU MÃ TRẢ LỜI Ở 
CÂU 4 LÀ MÃ 1 - LÀM NHẬN 
TIỀN CÔNG, TIỀN LƢƠNG 

Làm cho hộ khác             =1 

Tập thể                            =2 

Tƣ nhân                        =3 

Nhà nƣớc                        =4 

Vốn đầu tƣ nƣớc  ngoài  =5            

Làm nhận tiền công,  tiền lƣơng      

Tự làm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và diêm 
nghiệp                           

Tự SXKD DV phi nông, lâm 

nghiệp, thuỷ sản và diêm nghiệp 

Không hoạt động kinh tế                               
>>Ngƣời tiếp theo 

=1 

=2 

                          
=3              

        
=4 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

1  
 

       

2  
 

       

3  
 

       

4  
 

       

5  
 

       

6 

 

 
 

       

7  
 

       

8  
 

       

9  
 

       

10  
 

       

11  
 

       

12  
 

       

13  
 

       

14  
 

       

PHẦN II.  SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN VÀ DIÊM NGHIỆP 



 

 

3 

A. Diện tích đất sử dụng của hộ (tại thời điểm 01/7/2011) 

10. HỘ [ÔNG/BÀ] CÓ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT LÂM NGHIỆP, DIỆN TÍCH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ DIỆN TÍCH ĐẤT LÀM MUỐI KHÔNG? 

  (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP)  1
  

 Có                2  Không >> Câu 18 

    
11.   12.  13.  14.  15.  16.  17.  
HỘ [ÔNG/BÀ] SỬ DỤNG 
NHỮNG LOẠI ĐẤT NÀO SAU 
ĐÂY TẠI THỜI ĐIỂM 01/7/2011? 

CĂN CỨ VÀO KẾT QUẢ CÂU 17 PHIẾU SỐ 
01/TĐTNN-HO ĐỂ ĐÁNH DẤU X VÀO Ô THÍCH 
HỢP Ở CỘT B 

 LOẠI ĐẤT [...] HỘ 
[ÔNG/BÀ] CÓ BAO 
NHIÊU THỬA/MẢNH? 

GHI LẠI KẾT QUẢ TỪ CÂU 17b 
PHIẾU SỐ 01/TĐTNN-HO 

(thửa/mảnh) 

TỔNG DIỆN TÍCH 
LOẠI ĐẤT [...] LÀ 
BAO NHIÊU MÉT 
VUÔNG? 
GHI LẠI KẾT QUẢ TỪ CÂU 
17C PHIẾU SỐ 01/TĐTNN-HO 

(m
2
) 

Diện tích đất [...] 
đƣợc làm đất 
bằng máy là bao 
nhiêu mét vuông? 

(m
2
) 

Loại đất [...] 
đƣợc tƣới tiêu 
theo hình thức 
chủ yếu nào? 

Chủ động             =1 

Không chủ động  =2 

Loại đất [...] đã đƣợc dồn 
điền, đổi thửa chƣa? 

TÍNH TỪ NĂM 2003 KHI CÓ CHÍNH 
SÁCH DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA  

CÓ         =1 

KHÔNG =2 >> LOẠI ĐẤT  TIẾP THEO 

Trƣớc khi dồn 
điền, đổi thửa lần 
đầu tiên, loại đất 
[...] có bao nhiêu 
thửa/mảnh? 

(thửa/mảnh) 

X 

 

A B 1 2 3 4 5 6 

1. Đất cây hàng năm        

  Trong đó: Đất lúa        

2. Đất cây lâu năm        

3. Đất lâm nghiệp    xxx xxx   

 3a.  Trong đó: Đất có rừng trồng 
tập trung đạt tiêu chuẩn rừng 

   xxx xxx   

4. DT nuôi trồng thủy sản    xxx xxx   

5. Diện tích đất làm muối    xxx xxx   

B. Trồng trọt 

18.  19.  20. Cơ giới hóa trong sản xuất lúa của hộ  21.  

HỘ [ÔNG/BÀ] SẢN XUẤT 
VỤ LÖA NÀO SAU ĐÂY 
TRONG 12 THÁNG QUA? 
 

CĂN CỨ VÀO KẾT QUẢ CÂU 20 
PHIẾU SỐ 01/TĐTNN-HO ĐỂ ĐÁNH 
DẤU X VÀO Ô THÍCH HỢP Ở CỘT B 

 
DIỆN TÍCH GIEO 
TRỒNG VỤ [...] LÀ 
BAO NHIÊU? 

GHI LẠI KẾT QUẢ TỪ CÂU 
20 PHIẾU SỐ 01/TĐTNN-HO 

a. Diện tích đƣợc 
làm đất bằng máy 
vụ [...]?  

b. Diện tích 
đƣợc gieo 
sạ bằng 
máy vụ 
[...]?  

c. Diện tích 
thu hoạch 
bằng máy 
vụ [...]?  

d. Diện tích 
đƣợc ra hạt 
bằng máy 
vụ [...]?  

e. Tỷ lệ sản 
lƣợng lúa vụ 
[...] của hộ 
đƣợc sấy 
bằng lò/máy? 

 Tỷ lệ các khâu công việc [...] mà hộ 
phải đi thuê ngoài? 

ĐTV HỎI CHO TỪNG KHÂU CÔNG VIỆC 

 (%)  X 

 (m
2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (%)  Làm đất Cấy, sạ Chăm sóc Thu hoạch 

A B 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

1. Lúa hè thu 2010             

2. Lúa thu đông/vụ ba 2010             

3. Lúa mùa 2010             

4. Lúa đông xuân 2011             
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22.   23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  

Hộ [Ông/Bà] đã gieo trồng 
những cây trồng nào sau đây 
trong 12 tháng qua? 

 Diện tích 
[…] mà hộ 
[Ông/Bà] 
đã gieo 
trồng? 

Diện tích […] mà 
hộ [Ông/Bà] đã  
bón phân hóa 
học? 

Diện tích […] mà 
hộ [Ông/Bà] đã 
phun thuốc trừ 
sâu? 

Diện tích […] mà 
hộ [Ông/Bà] có sử 
dụng thuốc diệt 
cỏ? 

 

Diện tích […] mà 
hộ [Ông/Bà] có sử 
dụng thuốc kích 
thích tăng trƣởng? 

Diện tích […] mà 
hộ [Ông/Bà] chỉ sử 
dụng phân hữu cơ 
(phân vi sinh, phân 
chuồng, phân 
xanh…)? 

Số lƣợng phân hóa 
học (Urê, lân, NPK, 
DAP, kali, SA…) đã 
bón cho […] là bao 
nhiêu? 

ĐÁNH DẤU X VÀO Ô 
THÍCH HỢP Ở CỘT B   X 

  
(m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (kg) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

1. Lúa hè thu 2010*         

2. Lúa thu đông/vụ ba 2010*         

3. Lúa mùa 2010*         

4. Lúa đông xuân 2011*         

5. Ngô/bắp         

6. Mía         

7. Rau các loại         

8. Cây hàng năm khác         

9. Cây ăn quả         

10. Điều/đào lộn hột         

11. Hồ tiêu         

12. Cà phê         

13. Chè búp          

14. Cây lâu năm khác         
 

*Ghi lại diện tích từ câu 19 vào câu 23 
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30. Trong trồng trọt ai là người thực hiện các khâu công việc tự làm của hộ? (ĐÁNH DẤU X VÀO Ô TƢƠNG ỨNG MÀ TỪNG THÀNH VIÊN ĐẢM NHIỆM CHÍNH HOẶCTHAM GIA) 

MÃ 
THÀNH 
VIÊN  

(Ghi trùng 
mã thành 

viên ở 
phần I) 

Tên thành 
viên tham 

gia 

Đảm nhiệm chính   Tham gia 

Làm đất 
Chăm 

sóc cây 
trồng 

Thu 
hoạch 
sản 

phẩm 

Áp dụng 
khoa học 
kỹ thuật 

Mua 
giống, vật 

tƣ 

Bán sản 
phẩm 

 

 
Làm đất 

Chăm sóc 
cây trồng 

Thu 
hoạch 

sản phẩm 

Áp dụng 
khoa học 
kỹ thuật 

Mua 
giống, vật 

tƣ 

Bán sản 
phẩm 

A B 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
 

31. Hộ [Ông/Bà] thu gom và xử lý vỏ, bao bì, chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, 
diệt cỏ, kích thích tăng trưởng...) đã qua sử dụng bằng hình thức chủ yếu nào? 

(NẾU HỘ CÓ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT THÌ Ở MỖI CỘT ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP)  

Vỏ chai, lọ thuốc                   
bảo vệ thực vật 

Bao bì thuốc                         
bảo vệ thực vật 

 

 1. Bỏ tại ruộng   

 2. Vứt ra kênh, mƣơng, sông, suối….   

 3. Thu gom chôn, đốt   

 4. Thu gom vào nơi thu gom rác sinh hoạt   

 5. Thu gom vào nơi thu gom, xử lý rác thải thuốc BVTV   

 6. Khác (ghi rõ_____________________________________)   
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C. Chăn nuôi 

a. Chăn nuôi trâu, bò, dê, cừu 

32. Trong 12 tháng qua hộ [Ông/Bà] có chăn nuôi trâu, bò, dê, cừu không?           1   Có              2   Không >> Câu 36 

    
 33.  34.   35.  

 Số lƣợng đầu con [...] tại thời điểm 01/7/2011 mà hộ [Ông/bà] đang 
nuôi là bao nhiêu? (con) 

Hộ [Ông/bà] nuôi [...] bằng 
hình thức chủ yếu nào? 
 

Chăn dắt  =1 

Thả rông  =2 

Nuôi nhốt =3 

 Sản phẩm [...] mà hộ bán, giết thịt 
trong 12 tháng qua là bao nhiêu? 

(tính đến 01/7/2011) 

Tổng số 
Chia ra: Số con 

(con) 
Trọng lƣợng 

(kg) Dƣới 1 tuổi Từ 1-2 tuổi Trên 2 tuổi 

A 1 2 3 4 5  6 7 

1. Trâu         

2. Bò         

2.1. Trong đó: Bò lai         

3. Dê, cừu         

b. Chăn nuôi lợn/heo 

36. Trong 12 tháng qua hộ [Ông/Bà] có chăn nuôi lợn/heo không?                           1  Có            2  Không >> Câu 40 

    
 37.  38.   39.  
 Số lƣợng đầu con [...] tại thời điểm 01/7/2011 

mà hộ [Ông/bà] đang nuôi là bao nhiêu? (con) 
Hộ [Ông/bà] nuôi [...] bằng 
thức ăn chủ yếu nào? 
 

Thức ăn công nghiệp =1 

Thức ăn tự chế           =2 

 Sản phẩm [...] mà hộ bán, giết thịt trong 12 
tháng qua là bao nhiêu? (tính đến 01/7/2011) 

Tổng số Trong đó: Lợn/heo lai  
Số con 
(con) 

Trọng lƣợng 
(kg) 

A 1 2 3  4 5 

1. Lợn/heo       

 

Chia ra 

a. Lợn/heo nái       

b. Lợn/heo đực giống          

c. Lợn/heo thịt       

 

 

Chia ra 

+  Dƣới 30 kg       

+ Từ 30 – dƣới 50 kg       

+ Từ 50 – dƣới 70 kg       

+ Từ 70 kg trở lên       

c. Chăn nuôi gia cầm   
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40. Trong 12 tháng qua hộ [Ông/Bà] có chăn nuôi gia cầm không?                           1   Có               2  Không >> Câu 44 

    
 41. SỐ LƢỢNG ĐẦU CON 

[...] TẠI THỜI ĐIỂM 
01/7/2011  MÀ HỘ ĐANG 
NUÔI LÀ BAO NHIÊU?  

GHI KẾT QUẢ TỪ CÂU 22 PHIẾU SỐ 
01/TĐTNN-HO 

(con) 

42. Hộ [Ông/bà] nuôi [...] 
bằng hình thức chủ yếu 
nào? 

Thả rông  =1 

Nuôi nhốt =2 

 
 

 

43. Sản phẩm [...] mà hộ thu được trong 12 tháng qua là bao 
nhiêu? (tính đến 01/7/2011) 

Bán, giết thịt 

Số lƣợng trứng 
(quả) Số con (con) Trọng lƣợng (kg) 

A 1 2  3 4 5 

1. Gà      xxx 

1.1. Gà nuôi thịt      xxx 

Trong đó: Gà công nghiệp      xxx 

1.2. Gà mái đẻ       

 Trong đó: Gà công nghiệp       

2. Vịt       

2.1. Vịt đẻ        

3. Ngan/vịt xiêm, ngỗng       

NẾU MỘT HỘ TRẢ LỜI “KHÔNG’’ Ở CẢ 3 CÂU 32, 36 VÀ 40, THÌ ĐTV KHÔNG HỎI CÁC CÂU 44- 47 

44. Trong 12 tháng qua hộ [Ông/Bà] có tiêm phòng cho trâu, bò, lợn, gia cầm 
không? (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP)  

 
46. Trong 12 tháng qua hộ [Ông/Bà] có trâu, bò, lợn, gia cầm bị dịch bệnh 
không? (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP)  

         1    Có             2  Không >> Câu 46                                       1  Có              2  Không >> Câu 48 

      45. Tổ chức, cá nhân nào cung cấp dịch vụ thú y chủ yếu cho hộ [Ông/Bà]?  

(ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI/NHÓM VẬT NUÔI CÓ TIÊM PHÕNG)  
 

47.  Phương pháp xử lý chủ yếu gia súc, gia cầm bị dịch bệnh của hộ [Ông/Bà]   

(ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI/NHÓM VẬT NUÔI BỊ DỊCH BỆNH) 

   

 Hộ tự làm 
Cán bộ thú y 

thôn, xã, 
huyện 

Nhân viên 
thú y của 

các tổ chức 
kinh tế 

Thú y tƣ 
nhân 

  Trâu Bò Lợn/heo Gia cầm 

 1. Chữa bệnh nuôi tiếp     

 2. Thịt làm thức ăn cho gia đình     

1. Tiêm phòng trâu, bò      3. Bán     

2. Tiêm phòng lợn/heo      4. Chôn, đốt     

3. Tiêm phòng gia cầm      5. Khác (ghi rõ______________)     
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48. Hộ [Ông/Bà] sử dụng phương pháp chủ yếu gì để xử lý chất thải chăn nuôi?  
(ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP)  

 

 

 1. Hầm khí biogas  4. Thải ra ruộng, ao, hồ   

 2. Dùng làm phân bón  5. Thải ra sông, suối, …   

 3. Thải ra cống, rãnh  6. Khác (ghi rõ__________________________)   

D. Thủy sản 

49. Trong 12 tháng qua hộ [Ông/Bà] có nuôi trồng thủy sản không? (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP)  

      1
  

 Có             2   Không >> Câu 59 

    
50.   51.  Chia ra 54.  55.  56.  

Loại thủy sản mà 
hộ [Ông/Bà] nuôi 
trong trong 12 
tháng qua? 

 

ĐÁNH DẤU X VÀO Ô 
THÍCH HỢP Ở CỘT B  

 Diện tích nuôi 
[…] của hộ 
[Ông/Bà] là 
bao nhiêu? 
(KHÔNG BAO 
GỒM DIỆN TÍCH 
NUÔI GIỐNG) 

52. 

Diện tích […] 
nuôi quảng 
canh, quảng 
canh cải tiến 
là bao nhiêu? 

53.  

Diện tích […] 
nuôi thâm 
canh, bán 
thâm canh là 
bao nhiêu? 

Trong tổng số Diện tích 
nuôi giống 
[...] là bao 
nhiêu? 

 

Thể tích 
nuôi giống 
[...] bể bồn 
của hộ 
[Ông/Bà] 
là bao 
nhiêu? 

Thể tích 
nuôi [...]  
lồng bè 
của hộ 
[Ông/Bà] 
là bao 
nhiêu? 

 a. Diện tích 
sử dụng 
phân hóa 
học? 

b. Diện tích 
sử dụng 
thuốc diệt 
tạp? 

c. Diện tích 
sử dụng 
thức ăn công 
nghiệp? 

d. Diện tích 
sử dụng 
thuốc kích 
thích tăng 
trƣởng? 

e. Diện tích  
sử dụng 
thuốc phòng, 
chữa bệnh? 

  (m
2
)  (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
)  (m

3
)  (m

3
)  

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Cá             

2. Tôm             

3. Thủy sản khác             

57. Trong nuôi thâm canh, bán thâm canh hộ [Ông/Bà] có sử dụng ao lắng, ao lọc không? (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP)  

    1   Có                2  Không>> Câu 59 

 58. Diện tích ao lắng, ao lọc mà hộ [Ông/Bà] sử dụng trong nuôi thâm canh, bán 
thâm canh là bao nhiêu m

2
? 

  m
2
 

 E. Diêm nghiệp 

59. Trong 12 tháng qua hộ [Ông/Bà] có sản xuất muối không? (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP)  

    1   Có            2   Không >> Câu 63 

X 
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60. Trong 12 tháng qua hộ [Ông/Bà] sản xuất muối có lãi không? (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP) 

 1   Có            2   Không  

61. Ông bà có ý định chuyển sản xuất muối sang ngành nghề khác không? (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP) 

 1   Có            2   Không >> Câu 63 

62. Vì sao ông bà muốn chuyển đổi ngành nghề? (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP) 

1  Do sản xuất không có hiệu quả                               2  Do giá cả không ổn định                         3  Có hiệu quả nhƣng chuyển sản ngành khác sẽ thu đƣợc hiệu quả hơn 

PHẦN III. HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÖP CHO SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN 

A. Thông tin hỗ trợ hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

63.   64.  65.  66.  67.  

Hộ [Ông/Bà] có nhận đƣợc thông tin hoặc trợ 
giúp về […] không? 

 

 
ĐÁNH DẤU X VÀO Ô THÍCH HỢP Ở CỘT B  

 Nguồn cung cấp thông tin chính 
hoặc trợ giúp cho hộ [Ông/Bà] từ 
đâu? 

 

Cán bộ khuyến nông, lâm, ngƣ   =1 

Phƣơng tiện thông tin                  =2 

Nguồn khác                                 =3 

Hộ [Ông/Bà] có phải trả tiền 
cho những thông tin hoặc 
trợ giúp này không? 
 

 
CÓ         =1 

KHÔNG =2 

[Ông/Bà] có hài lòng với 
thông tin hoặc trợ giúp này 
không? 
 

 
CÓ        =1 

KHÔNG =2 

Hộ [Ông/Bà] đã áp dụng 
thông tin nhận đƣợc vào sản 
xuất kinh doanh chƣa? 
 

 
ĐÃ ÁP DỤNG      =1 

CHƢA ÁP DỤNG =2 

A B 1 2 3 4 

1. Giống cây trồng mới      

2. Giống gia súc, gia cầm mới      

3. Giống thuỷ sản mới          

4. Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản          

5. Phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng          

6. Phòng, chữa bệnh cho gia súc, gia cầm          

7. Phòng, chữa bệnh cho thủy sản           

8. Sử dụng phân bón          

9. Tiếp cận tín dụng      

10. …………………………………………..      

11. …………………………………………..      

12. …………………………………………..      

X 
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B. Thị trường đầu vào, ra cho sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 
  

68. Trong 12 tháng qua hộ [Ông/Bà] có sử dụng giống cây trồng, vật nuôi và 
giống thủy sản không? (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP)  

 
73. Trong 12 tháng qua hộ [Ông/Bà] có mua, trao đổi vật tư phục vụ sản xuất 
nông, lâm, thủy sản không? (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP)  

                         1   Có                    2  Không >> Câu 73  1  Có               2   Không >> Câu 77 

             
69.   70.  71.  72.   74.    75.  76.  

Hộ [Ông/Bà] có sử dụng […] 
cho sản xuất không? 

 

 

 

 

 

 

 
 

ĐÁNH DẤU X VÀO Ô 
THÍCH HỢP Ở CỘT B  

 
Hộ [Ông/Bà] sử 
dụng chủ yếu 
giống […] từ nguồn 
nào? 

 

Hộ tự sản xuất        =1 

Mua công ty giống  =2 

Mua khuyến nông   =3 

Mua hợp tác xã       =4 

Mua đại lý, tƣ nhân =5 

Mua từ chợ             =6 

Khác                        =7 

So với năm 
trƣớc hộ 
[Ông/Bà] có 
sử dụng giống 
[…] mới/khác 
không? 

 
 
 
CÓ        =1 

KHÔNG =2 >> 
DÕNG TIẾP THEO 

Mục đích chính 
của hộ [Ông/Bà] 
sử dụng giống 
mới/khác là gì? 
 

 

 

 

Năng suất cao   =1 

Chất lƣợng cao =2 

Chịu sâu bệnh   =3 

Khác                 =4 

 

Loại vật tƣ nào sau đây mà 
hộ [Ông/Bà] có mua, trao 
đổi? 

 

 

 

 

 

 
 

ĐÁNH DẤU X VÀO Ô 
THÍCH HỢP Ở CỘT B  

 Hộ [Ông/Bà] mua, trao 
đổi vật tƣ chủ yếu của 
đối tƣợng nào? 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp    =1 

Hợp tác xã          =2 

Đại lý                    =3 

Đối tƣợng khác =4 

Nơi mua, trao đổi vật tƣ 
chủ yếu […] của hộ 
[Ông/Bà] ở đâu? 

 

 

 

 

 

Trong xã                       =1 

Xã khác trong huyện   =2 

Huyện khác trong tỉnh =3 

Tỉnh khác                      =4 

A B 1 2 3  A B 1 2 

1. Giống lúa hè thu 2010      
1. Thuốc phòng trừ sâu 

bệnh cho cây trồng    

2. Giống lúa mùa 2010  
 

   
2. Thuốc phòng, chữa bệnh 

cho gia súc, gia cầm 

 

   

3. Giống lúa đông xuân 2011        
3. Thuốc phòng, chữa bệnh 

cho thủy sản     

4. Giống gia súc (tính cả lợn)      4. Phân hóa học các loại    

5. Giống gia cầm         
5. Thức ăn cho gia súc, gia 

cầm 

 

   

6. Giống thủy sản         6. Thức ăn cho thuỷ sản    

 
 
 
 
 

X X 
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C. Thu hoạch, bán, trao đổi sản phẩm nông, lâm, thủy sản 

 77. Trong 12 tháng qua hộ [Ông/Bà] có thu hoạch, bán, trao đổi sản phẩm thu hoạch không? (KHÔNG BAO GỒM NHỮNG SẢN PHẨM MUA ĐI, BÁN LẠI) 

 
        (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP)             1   Có                 2   Không >> Câu 82 

       

Loại sản phẩm 

 

78. Thu hoạch, bán, trao đổi sản phẩm của hộ 
trong 12 tháng qua  

79.  

[Ông/Bà]  bán, trao đổi  
sản phẩm […] chủ yếu 
cho đối tƣợng nào? 

Doanh nghiệp            =1 

Hợp tác xã                 =2 

Tƣ thƣơng                  =3 

Bán lẻ trên thị trƣờng =4 

Đối tƣợng khác           =5 

80.  

Sản phẩm […] hộ 
[Ông/Bà] có bán theo 
hợp đồng kinh tế không? 

 

 

CÓ         =1 

KHÔNG =2 

81.  

Nơi hộ [Ông/Bà] bán, trao đổi 
sản phẩm […] chủ yếu ở đâu? 

Tại nhà, tại ruộng                                =1 

Tại cơ sở ngƣời mua                         =2 

Chợ phiên, chợ hàng ngày tại xã      =3 

Chợ phiên, chợ hàng ngày ngoài xã =4 

Chợ đầu mối                                        =5 

Khác                                                      =6 

Đơn 
vị 

tính 

a. Sản lƣợng thu hoạch? 

 

 

 

 

b. Trong đó: Sản lƣợng 
bán ra, trao đổi, biếu 
tặng? 

 
 

A B 1 2 3 4 5 

1. Thóc kg      

2. Ngô/bắp kg      

3. Lạc/đậu phộng kg      

4. Mía kg      

5. Quả/trái cây các loại kg      

6. Điều/đào lộn hột kg      

7. Hồ tiêu kg      

8. Cao su kg      

9. Cà phê kg      

10. Chè búp tƣơi kg      

11. Thịt trâu, bò hơi kg      

12. Thịt lợn/heo hơi kg      

13. Thịt gia cầm hơi kg      

14. Cá kg      

15. Tôm kg      

16. Thủy sản khác kg      

17. Gỗ  m
3
      

18. Lâm sản khác  x xxx xxx    
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D. Vay vốn 

82. Trong 12 tháng qua hộ [Ông/Bà] có NHU CẦU vay vốn cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng không? (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP)  

                     1   Có                 2   Không >> Câu 84 

       
83. Trong 12 tháng qua hộ [Ông/Bà] có vay được vốn cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng không? (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP)  

                     1   Có                 2   Không   

       
84.  Tại thời điểm 01/7/2011 hộ [Ông/Bà] 

còn vay vốn của tổ chức, cá nhân 
nào sau đây? 

(TÍNH CẢ CÁC KHOẢN ĐÃ VAY TỪ CÁC  NĂM 
TRƢỚC MÀ HỘ CHƢA TRẢ) 

a. Tổng số              
vốn vay là bao 
nhiêu? 

 

 

(triệu đồng) 

b. Số vốn vay theo 
hình thức vay tín 
chấp là bao 
nhiêu? 

 
(triệu đồng) 

c. Số vốn vay theo 
lãi suất ƣu đãi là 
bao nhiêu? 

 

 

 

(triệu đồng) 

d. Số vốn vay cho  
sản xuất nông, 
lâm, thủy sản là 
bao nhiêu? 

 
(triệu đồng) 

e. Số vốn vay theo 
chƣơng trình ƣu 
đãi cho học sinh, 
sinh viên là bao 
nhiêu? 

 

(triệu đồng) 

f. Số vốn vay với thời 
hạn trên 12 tháng là 
bao nhiêu? 

 

 

(triệu đồng) 

ĐÁNH DẤU X VÀO Ô THÍCH HỢP Ở CỘT B x 

 

A B 1 2 3 4 5 6 

Tổng cộng        

1. Ngân hàng chính sách xã hội        

2. Ngân hàng nông nghiệp và PTNT        

3. Ngân hàng thƣơng mại khác        

4. Quĩ tín dụng         

5. Các tổ chức chính trị xã hội        

6. Quĩ hỗ trợ việc làm        

7. Quĩ giảm nghèo         

8. Ngƣời cho vay cá thể   xxx xxx  xxx xxx 

9. Nguồn khác   xxx xxx  xxx xxx 

 
 
 

E. Tập huấn, đào tạo nghề 



 

 

13 

a. Tập huấn  b. Đào tạo nghề 

85. Trong 12 tháng qua trong hộ [Ông/Bà] có ai được tham gia các 
khóa tập huấn về nông, lâm nghiệp và thủy sản không?  

(ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP)  

 91. Trong 12 tháng qua trong hộ [Ông/Bà] có ai được tham gia đào tạo nghề theo chương 
trình, dự án không?  

(ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP) 

                 1  Có       2   Không >> Câu 91  1  Có      2  Không >> Câu 99 

   

MÃ 

THÀNH 

VIÊN 
(Ghi 
trùng 

với mã 
thành 
viên ở 
phần I) 

86.  87.  88.  89.  90.   92.  93.  94.  95.  96.  97.  98.  
Tên thành 
viên tham 
gia tập huấn 
là gì? 
 

MỘT THÀNH 

VIÊN THAM GIA 

NHIỀU LỚP THÌ 

GHI LẦN LƢỢT 

CÁC LỚP ĐƢỢC 

THAM GIA VÀO 

TỪNG DÒNG 

RIÊNG 

[Tên]… 
đƣợc tập 
huấn về nội 
dung gì?  

Cơ quan, tổ 
chức nào tập 
huấn? 

Địa điểm tập 
huấn ở đâu? 

 

Hộ 
[Ông/Bà] 
có áp 
dụng kiến  

 [Tên]... thuộc 
đối tƣợng 
đƣợc đào tạo 
nào? 

Loại nghề 
mà [Tên]... 
đƣợc đào 
tạo? 

Mức hỗ trợ 
kinh phí đào 
tạo nghề mà 
[Tên]... tham  

Thời gian 
mà [Tên]... 
đƣợc đào 
tạo là bao  

Địa điểm mà 
[Tên]… tham 
gia lớp đào 
tạo nghề ở  

[Tên]... đã 
hoàn thành 
lớp đào tạo 
chƣa? 

[Tên]... có tìm 
đƣợc việc 
phù hợp với 
nghề đã 

 Cơ quan  
khuyến nông =1 

Tại nhà            =1 thức đƣợc 
tập huấn 
vào thực 
tế không? 

 Ngƣời có công 
với cách mạng =1 

Nông nghiệp=1 gia thuộc loại 
nào? 

nhiêu 
tháng? 

đâu?  đƣợc đào tạo 
không? Trồng trọt, 

chăn nuôi    = 1 
Trụ sở thôn/xã=2  Lâm nghiệp =2  Đã hoàn thành =1 

Tổ chức phi 
chính phủ     =2 

Mô hình 
trình diễn        =3 

 Hộ nghèo         =2 Thuỷ sản     =3   Trong huyện    =1 Chƣa hoàn  
thành                =2 Nuôi trồng 

thủy sản      =2 

 Hộ cận nghèo  =3 Phi nông, lâm, 
thuỷ sản      =4 

Hỗ trợ toàn bộ  =1 (tháng) Huyện khác  
trong tỉnh          =2 

CÓ          =1 

Cán bộ  
địa phƣơng   =3 

Khác              =4   Dân tộc thiểu số=4 Hỗ trợ một phần=2  >> Câu 99 KHÔNG   =2 

Trồng rừng,  
quản lý rừng=3          

 CÓ        =1  Ngƣời tàn tật   =5    Tỉnh khác         =3   

Các nhóm  
sở thích         =4 

 KHÔNG =2  Bị thu hồi đất 
canh tác           =6  

      

Kiểm soát 
sâu bệnh     =4 

         

Khác             =5    Cán bộ, công 
chức xã            =7 

      

Khác           =5           
     Khác                =8       

A B 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

F. Bảo hiểm 
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99. Trong 12 tháng qua hộ [Ông/Bà] có tham gia loại bảo hiểm sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản nào không?        1                               Có            2             Không >> Câu 104 

    
100.   101.  102.  103.  

Hộ [Ông/Bà] đang tham gia loại bảo hiểm 
nào dƣới đây? 

 

ĐÁNH DẤU X VÀO Ô THÍCH HỢP Ở CỘT B 

 Tổ chức nào cung cấp chủ yếu dịch vụ 
bảo hiểm [...] cho hộ? 
 

Nhà nƣớc                                  =1 

Công ty bảo hiểm trong nƣớc   =2 

Công ty bảo hiểm nƣớc ngoài  =3 

Kỳ hạn chủ yếu đóng bảo hiểm [...] thế 
nào? 

 

Hàng tháng =1 

Hàng quí     =2 

Hàng năm   =3 

Hộ [Ông/bà] có sử dụng loại bảo hiểm 
[…] trong 12 tháng qua không? 

 

 

CÓ           =1 

KHÔNG   =2 

X 

 

A B 1 2 3 

1. Bảo hiểm cây trồng     

2. Bảo hiểm vật nuôi     

3. Bảo hiểm sản xuất thủy sản     

4. Bảo hiểm tàu, thuyền đánh bắt thủy sản     

 

PHẦN IV. SỬ DỤNG MỘT SỐ NÔNG SẢN VÀ TÍCH LŨY CỦA HỘ 

A. Tình hình sử dụng một số nông sản của hộ 

104.    105.  Chia ra 

Trong 12 tháng qua hộ [Ông/Bà] đã tiêu 
dùng những sản phẩm nào sau đây? 

 
ĐÁNH DẤU X VÀO Ô THÍCH HỢP Ở CỘT B 

   

 Sản lƣợng […] mà 
hộ [Ông/bà] tiêu 
dùng trong 12 tháng 
qua (kg) 

a. Tiêu dùng cho 
đời sống? 

b. Dùng làm 
giống? 

 

c. Dùng làm thức 
ăn chăn nuôi? 

 

d. Dùng làm 
nguyên liệu chế 
biến? 

 

(NẤU RƢỢU, LÀM 
BÁNH ĐA, BÁNH 
CUỐN….) 

e. Tiêu dùng cho 
mục đích khác? 

  

 

A B 1 2 3 4 5 6 

1. Thóc các loại   xxx     

2. Gạo các loại    xxx    

3. Ngô        

4. Lạc        

5. Chè    xxx xxx xxx  
 

X 



 

 

15 

 B. Số lượng sản phẩm hiện có tại hộ  C. Các khoản tích lũy của hộ 

106.    107.  108.  109.   110.   111.  

Tại thời điểm 01/7/2011 hộ 
[Ông/Bà] có sản phẩm nào 
dƣới đây? 

ĐÁNH DẤU X VÀO Ô THÍCH HỢP Ở CỘT B  

 

Đơn vị 
tính 

 

Sản lƣợng 
sản phẩm […] 
mà hộ có là 
bao nhiêu? 

 

Sản lƣợng 
sản phẩm […] 
hộ để tiêu 
dùng, trả nợ, 
cho biếu, làm 
giống… là 
bao nhiêu? 

a. Sản lƣợng  
sản phẩm […] 
còn dƣ ra là 
bao nhiêu? 

b. Giá trị 
tính theo 
giá hiện tại 
là bao 
nhiêu? 

(1000 đồng) 

 

 

Tại thời điểm 01/7/2011 hộ 
[Ông/Bà] có các khoản tiết kiệm 
theo các hình thức sau đây không? 

ĐÁNH DẤU X VÀO Ô THÍCH HỢP Ở CỘT B  
 

 Giá trị hiện tại của 
khoản tiết kiệm này 
là bao nhiêu? 

 
(1000 đồng) 

A B C 1 2 3=1-2 4  A B 1 

Tổng cộng  x xxx xxx xxx   Tổng cộng   

1. Thóc tẻ các loại  kg      1. Tiết kiệm bƣu điện   

2. Thóc nếp  kg      2. Ngân hàng thƣơng mại   

3. Ngô  kg      3. Quỹ tín dụng   

4. Lạc  kg      4. Họ, hụi, phƣờng   

5. Chè  kg      5. Cho vay   

6. Cà phê  kg      6. Tiền mặt   

7. Hồ tiêu  kg      7. Ngoại tệ     

8. Điều/Đào lộn hột  kg      8. Công trái, tín phiếu   

9. Gỗ  m
3
      9. Cổ phiếu   

10. Lâm sản khác  x xxx xxx xxx   10. Vàng   

11. Gạch, ngói, xi măng….  x xxx xxx xxx   11. Đá quí   

12. Sản phẩm hiện vật khác  x xxx xxx xxx   12. Khác (Ghi rõ_______________)   

 
 
 

X X 
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XIN ÔNG (BÀ) VUI LÕNG TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU 

112. Trong 12 tháng qua hộ [Ông/Bà] có ai đến và tham gia các hoạt động của nhà văn hóa thôn/xã? (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP)   1  Có    2   Không >> Câu 114 

113. Mức đô ̣tham gia tại nhà văn hóa thôn/xã của hộ [Ông/Bà] như thế nào?         1   Thƣờng xuyên  

(ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP)                                                                             2   Không thƣờng xuyên      

114.  Khi cần khám/chữa bêṇh hộ [Ông/Bà] có ai đến khám/chữa bêṇh ở Traṃ y tế xã không? (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP)      1   Có     2   Không  

115. Trong 12 tháng qua [Ông/Bà] có đọc sách/báo không?  (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP)       1   Có     2   Không >> Câu 117 

116. [Ông/bà] đọc sách báo ở đâu?  (ĐÁNH DẤU X VÀO  Ô THÍCH HỢP)       

1   Bƣu điêṇ văn hóa xã (hoăc̣ tủ sách/thƣ viêṇ của xã)              2    Tủ sách của thôn/dòng họ                   3   Khác (mua, mƣợn về nhà đọc,…)           

117. Từ 01/01/2006 đến nay (01/7/2011) Nhà nước có thu hồi đất nông nghiệp của hộ Ông/Bà không?  (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP) 

1    Có            2    Không >> Kết thúc phỏng vấn              

118. Diêṇ tích đất nông nghiêp̣ bi ̣thu hồi là bao nhiêu?                                                           m
2
                            

119. Số tiền được bồi thường là bao nhiêu?                                                                             Triêụ đồng  

120. Số tiền được bồi thường hộ [Ông/bà] đã sử dụng vào lĩnh vực chủ yếu nào sau đây? (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP)               

1   Đầu tƣ cho SXKD, dịch vụ (kể cả hoc̣ nghề,…)          2   Mua nhà đất, mua sắm đồ dùng cho sinh hoaṭ gia đình          3   Khác (Tích lũy, gƣ̉i các tổ chƣ́c tín duṇg,…) 

121. Sau khi bi ̣thu hồi đất thu nhâp̣ và đời sống của hô ̣[Ông/Bà] như thế nào? (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô THÍCH HỢP) 

1    Khó khăn hơn                                        2    Nhƣ trƣớc (không thay đổi)                                             3    Khá hơn trƣớc 

 
KÝ XÁC NHẬN 

Ngày    tháng 7 năm 2011 
CHỦ HỘ/NGƢỜI CUNG CẤP THÔNG TIN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày    tháng 7 năm 2011 
TỔ TRƢỞNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày    tháng 7 năm 2011 
ĐIỀU TRA VIÊN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

  

 


